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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  II	NĂM HỌC:  2019 – 2020
	 Bậc đào tạo:  Trung cấp 
	Học phần: PHÁP LUẬT 
Lớp:  19T4  	Ngày thi:  __ / __ / 2020	
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)Đề số: 02

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (6 điểm)
Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.
a/ TAND thực hiện quyền tư pháp
b/ Nhà nước ban hành thuế ra với mục đích duy nhất là để đầu tư vào phát triển xã hội.
c/ Cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
d/ Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
e/ Nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc.
f/ Đảng được quyền ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật.
Câu 2: (2 điểm)
	Anh (chị) hãy phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức.
Câu 3: (2 điểm) 
Anh (chị) hãy trình bày và phân tích nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.
______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  II 	NĂM HỌC:  2018 – 2019
	 Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 
	Học phần: PHÁP LUẬT 
Lớp:  19T4  Ngày thi:  __ / __ / 2020
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)Đề số: 02

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.
	6,0

	
	
	a/ TAND thực hiện quyền tư pháp
b/ Nhà nước ban hành thuế ra với mục đích duy nhất là để đầu tư vào phát triển xã hội.
c/ Cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
d/ Quốc Hội là cơ quan quyền lực của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
e/ Nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc.
f/  Đảng được quyền ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật.
	

	
	a
	-Nhận định trên là đúng
-Tại vì:  theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì TAND thực hiện quyền tư pháp.
	0.5
0.5

	
	b
	-Nhận định trên là sai
-Tại vì: Ngoài việc thuế dùng vào việc đầu tư phát triển xã hội, thì thuế còn dùng vào việc duy trì sự phát triển và vận hành của bộ máy nhà nước .
	0.5
0.5


	
	c
	-Nhận định trên là đúng
-Tại vì:  Theo quy định pháp luật lao động thì cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động  
	0.5
0.5

	
	d
	-Nhận định trên là đúng
-Tại vì:  căn cứ vào hiếnpháp năm 2013 thì Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
	0.5
0.5

	
	e
	-Nhận định trên là đúng
-Tại vì: Nhà nước ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp, đồng thời nhà nước luôn đặt lợi ích, bảo vệ mục đích của giai cấp thống trị.
	0.5
0.5

	
	f
	-Nhận định trên là sai
-Tại vì:  Chỉ có nhà nước được quyền ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật. Đảng ban hành ra Nghị quyết.
	0.5
0.5

	2
	
	Anh (chị) hãy phân tích sự giống và khác nhau giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức.
	2,0

	
	a.
	Giống nhau: Đều là chuẩn mực, mang tính khuôn mẫu… để điều chỉnh hành vi của con người thông qua các mối quan hệ xã hội…
	1.0


	
	b.
	Khác nhau: Quy phạm pháp luật luôn được đảm bảo thực hiện bởi tính cưỡng chế của nhà nước.
Trong khi quy phạm đạo đức, tôn giáo mang tính chất tự nguyện qua lời kêu gọi, khuyên răn…
	0.5

0.5

	3
	
	Anh (chị) hãy trình bày và phân tích nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.
	2,0

	
	a
	Sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa, là điều kiện quyết định để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
  Đây là nguyên tắc đã được Hiến pháp năm 2013 khẳng định: 
"Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội".
	0.5



0. 5


	
	b
	Sự lãnh đạo của Đảng là sự lãnh đạo chính trị thông qua việc đề ra đường lối, chủ trương, phương hướng lớn; những vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy và thông qua nhà nước chúng được thể chế hóa thành pháp luật.
	0. 5

	
	c
	Đảng giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước thông qua các Đảng viên và tổ chức Đảng trong các cơ quan đó; tuyên truyền, vận động quần chúng trong các cơ quan nhà nước và thông qua vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi Đảng viên, tổ chức Đảng trong các cơ quan nhà nước.
	
0. 5





_______Hết_______


           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN		     			  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
                 



            Đặng Thị Nhật Minh 			       		     Trần Văn Lượng

